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     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH





            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115


         Số: 3836 /BC-BVND115                       




     TP.HCM, ngày  05   tháng  12   năm 2019
DANH SÁCH NGƯỜI THỰC HÀNH ĐƯỢC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

TIẾP NHẬN HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH NĂM 2019
(Từ 01/01/2019 đến 30/11/2019)

	STT
	Tên người đăng ký thực hành
	Ngày tháng năm sinh
	Văn bằng chuyên môn
	Đơn vị công tác/Địa chỉ thường trú
	Thời điểm bắt đầu tiếp nhận
	Thời điểm kết thúc

	1 
	PHẠM HỒNG HIẾU
	16/09/1994
	Bác sĩ
	B5.02 Chung cư Conic Garden, đường Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh, TP.HCM
	14/1/2019
	14/7/2020

	2 
	PHẠM MINH CHIẾN
	19/06/1991
	Bác sĩ
	G6-7, đường số 8, khu phố Mỹ Thạnh Hưng, phường 6, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
	01/3/2019  
	01/9/2020

	3 
	VŨ TUẤN TOÀN
	12/08/1994
	Bác sĩ
	1B22, ấp 1, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.HCM
	01/3/2019  
	01/9/2020

	4 
	LÊ ĐÀO PHÚC THÁI
	06/08/1993
	Bác sĩ
	8A, Chữ Đồng Tử, phường 7, quận Tân Bình, TP.HCM
	01/3/2019  
	01/9/2020

	5 
	VÕ BÁ TÒNG
	25/07/1994
	Bác sĩ
	135, ấp 3, xã Tân Trạch, huyện Cần Đước, Long An
	01/3/2019  
	01/9/2020

	6 
	TRẦN TIẾN DŨNG
	09/02/1994
	Bác sĩ
	Tổ 3, ấp 3, xã Phú An, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
	01/3/2019  
	01/9/2020

	7 
	NGUYỄN VĂN DŨNG
	28/04/1993
	Bác sĩ
	164/3/14, Lê Đình Thám, phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP.HCM
	01/3/2019  
	01/9/2020

	8 
	ĐẶNG QUANG THỊNH
	17/10/1993
	Bác sĩ
	243, ấp 7, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
	01/3/2019  
	01/9/2020

	9 
	TRẦN THỊ VUI
	08/02/1994
	Bác sĩ
	Giao Nhân, Giao Thủy, Nam Định
	15/3/2019  
	15/9/2020

	10 
	LÊ NGỌC MINH CHÂU
	15/11/1994
	Bác sĩ
	112, Tôn Thất Hiệp, phường 13, quận 11, TP.HCM
	15/3/2019  
	15/9/2020

	11 
	VÕ TRẦN GIA HƯNG
	26/11/1994
	Bác sĩ
	86/27/7, Trường Chinh, phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM
	15/3/2019  
	15/9/2020

	12 
	LÊ BÁ LINH
	15/02/1993
	Bác sĩ
	Thái Phú, Cát Tài, Phù Cát, Bình Định
	04/4/2019  
	04/10/2020

	13 
	PHẠM QUANG THIÊN PHÚ
	29/08/1992
	Bác sĩ
	57B, Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1, TP.HCM
	19/6/2019  
	19/12/2020

	14 
	NGUYỄN THIỆN NHÂN
	01/04/1992
	Bác sĩ
	17/9, TL833, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An
	14/1/2019
	14/7/2020

	15 
	NGUYỄN KHƯƠNG DUY
	01/04/1994
	Bác sĩ
	576/4D, khu phố 3, phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	01/10/2019
	01/4/2021

	16 
	NGUYỄN ĂNG TÀI
	16/09/1981
	Bác sĩ
	KV5, Châu Văn Liêm, Ô Môn, Cần Thơ
	01/10/2019
	01/4/2021

	17 
	HOÀNG THỊ THÚY HẰNG
	13/10/1994
	Bác sĩ
	120, Hùng Vương, phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa, Gia Lai
	21/10/2019
	21/4/2021

	18 
	NGÔ QUỐC VIỆT
	05/02/1995
	Bác sĩ
	Số 02, Lô 0, Khóm 7, Phường 1, TP.Bạc Liêu
	21/10/2019
	21/4/2021

	19 
	NGUYỄN THỊ NGHĨA
	02/08/1995
	Bác sĩ
	650/6B, Điện Biên Phủ, phường 11, quận 10, TP.HCM
	21/10/2019
	21/4/2021

	20 
	QUÁCH TRIỀU GIANG
	01/02/1993
	Bác sĩ
	227, Trần Bình Trọng, phường 3, quận 5, TP.HCM
	15/11/2019  
	15/5/2021

	21 
	NGUYỄN VĂN THIỀU
	03/02/1994
	Bác sĩ
	606/147/5, đường 3/2, phường 14, quận 10, TP.HCM
	15/11/2019  
	15/5/2021

	22 
	ĐỖ ĐĂNG TRƯỜNG
	20/02/1995
	Bác sĩ
	31, Phan Huy Ích, phường 15, quận Tân Bình, TP.HCM
	15/11/2019  
	15/5/2021

	23 
	TRẦN XUÂN TIỀM
	10/03/1991
	Bác sĩ
	71/1, ấp 2, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
	15/11/2019  
	15/5/2021

	24 
	TRẦN CHÂU HẢI THỊNH
	29/03/1991
	Bác sĩ
	TDP8, phường An Bình, thị xã Buôn Hồ, Đăk Lăk
	15/11/2019  
	15/5/2021

	25 
	HỒ TẤN TRUNG
	29/09/1995
	Bác sĩ
	7B/105/35, Thành Thái, phường 14, quận 10, TP.HCM
	15/11/2019  
	15/5/2021

	26 
	TRƯƠNG THỊ HOÀNG QUYÊN
	12/01/1994
	Điều dưỡng
	766/4C, quốc lộ 13, khu phố 4, hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức
	04/4/2019  
	04/1/2020

	27 
	VÕ THỊ PHƯƠNG THUY
	10/04/1995
	Điều dưỡng
	8/9, Nguyễn Bình, phường Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, TP.HCM
	04/4/2019  
	04/1/2020

	28 
	NGUYỄN PHẠM TỐ LIÊN
	15/05/1996
	Điều dưỡng
	911, ấp Phủ, xã Tân Phong, huyện Thành Phú, Bến Tre
	20/5/2019
	20/2/2020

	29 
	NGUYỄN THỊ NGỌC TRANG
	07/05/1996
	Điều dưỡng
	ổ 5, ấp Thanh Hòa, xã Thanh Lương, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
	20/5/2019
	20/2/2020

	30 
	ĐOÀN THỊ THÙY TRÂM
	25/10/1996
	Kỹ thuật y
	13/25, Thành Mỹ, phường 8, quận Tân Bình, TP.HCM
	20/5/2019
	20/2/2020

	31 
	VÕ THÁI HOÀNG HẢI VIỆT
	13/12/1997
	Điều dưỡng
	Thôn Đầm Môn, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa
	17/7/2019
	17/4/2020

	32 
	LÊ CÔNG THÀNH NAM
	20/08/1997
	Điều dưỡng
	Thôn 2, xã Hòa Phú, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai
	17/7/2019
	17/4/2020

	33 
	PHẠM VĂN QUẢNG
	12/08/1995
	Kỹ thuật y
	60/28/7, đường An Phú Đông 10, tổ 18, khu phố 4, An Phú Đông, quận 12, TP.HCM
	29/7/2019 
	29/4/2020

	34 
	HUỲNH THANH PHONG
	26/05/1994
	Điều dưỡng
	Số 40, đường 47, phường 10, quận 6, TP.HCM
	30/9/2019 
	30/6/2020

	35 
	NGUYỄN TRUNG HIẾU
	02/12/1994
	Điều dưỡng
	3/2A, ấp Tam Đông, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn
	07/10/2019 
	07/7/2020

	36 
	BÙI THANH PHONG
	15/6/1993
	Bác sĩ
	2/3B Chánh Hưng, Phường 4, Quận 8,
 Thành phố Hồ Chí Minh,
	14/01/2019 

	
14/07/2020

	37 
	VÕ PHƯỚC CHIỂU
	05/07/1993
	Bác sĩ
	Thôn 14, Xã Pơng Đrang,
 Huyện Krông Buk, Đăk La8k.
	14/01/2019 

	14/07/2020

	38 
	TẠ CHU ANH NGUYÊN
	13/8/1992
	Bác sĩ
	205/39/24 Trần Văn Đang, Khu phố 5, Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
	  02/01/2019 
	02/07/2019.

	39 
	PHAN KIM MỸ
	19/02/1994
	Bác sĩ
	09 Đồng Nai, 
Phường 15, Quận 10, TP.HCM
	18/02/2019

	18/08/2020

	40 
	LÝ THỊ MỸ NGÂN
	28/02/1994
	Bác sĩ
	613 Quang Trung, 
Phường 11, Quận Gò Vấp, TP.HCM
	18/02/2019

	18/08/2020

	41 
	TRẦN CAO THỊNH PHƯỚC
	22/01/1994
	Bác sĩ
	31 Điện Biên Phủ, Phường 15, 
Quận Bình Thạnh,TPHCM
	18/02/2019

	18/08/2020

	42 
	NGUYỄN TIẾN HƯNG
	13/12/1986
	Bác sĩ
	186 Chợ Lớn, Phường 11, 
Quận 6, TP.HCM
	18/02/2019

	
18/08/2020

	43 
	PHẠM NGỌC TRÂM 
	14/10/1987
	Bác sĩ
	144 Hòa Hưng, Phường 12, Quận 10, TP.HCM.
	01/3/2019 

	01/09/2020

	44 
	TRẦN ĐẠI NGHĨA
	25/12/1994
	Bác sĩ
	134 Khiếu Năng Tỉnh, 
Phường An Lạc A, Bình Tân, 
TP.HCM,
	18/3/2019 

	18/09/2020

	45 
	NGÔ VÕ HOÀNG VĂN
	14/01/1992
	Bác sĩ
	1130 Võ Văn Kiệt, 
Phường 10, Quận 5
	18/3/2019 

	18/09/2020

	46 
	LÊ DIỆP PHÚ VINH
	14/3/1975
	Bác sĩ
	43 Lô O, Cư xá Vĩnh Hội,
 Phường 9, Quận 4, TP.HCM
	19/3/2019 

	19/09/2020

	47 
	NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG
	30/4/1994
	Bác sĩ
	14 Cù Chính Lan, Phường 13, 
Quận Tân Bình, TP.HCM
	01/3/2019 

	01/09/2020

	48 
	TRẦN QUANG THẮNG
	27/4/1993
	Bác sĩ
	579A, Hà Thị Khéo, Phường Trung Mỹ Tây, 
Quận 12, TP.HCM
	01/4/2019 

	01/10/2020

	49 
	VÕ TẤN ĐẠT
	01/18/1994
	Bác sĩ
	Số 48 Lê Hồng Phong, An Thạnh, 
Thị xã Hồng Ngự, Đồng Tháp
	03/6/2019 

	03/12/2020 

	50 
	VẠN TRƯỜNG QUANG VINH
	04/01/1993
	Bác sĩ
	Như Ngọc, Phước Thái, 
Ninh Phước, Ninh Thuận,
	Từ 03/6/2019 
đến 03/12/2020 
	Từ 03/6/2019 
đến 03/12/2020 

	51 
	DƯƠNG KIM NGÂN
	01/06/1992
	Bác sĩ
	149/43/26 Bành Văn Trân, Phường 7, 
Quận Tân Bình, TP.HCM.
	10/6/2019 

	10/12/2020

	52 
	ĐOÀN BÍCH HÀ 
	25/02/1994
	Bác sĩ
	299/2/43 Lý Thường Kiệt, TP.HCM
Phường 15, Quận 11
	15/7/2019 

	15/01/2021

	53 
	LÊ THIỆN KHIÊM 
	26/8/1994
	Bác sĩ
	17A Phùng Tá Chu, An Lạc A, 
Bình Tân, TP.HCM.
	01/8/2019 

	01/02/2021

	54 
	NGUYỄN NHẬT TRƯỜNG
	15/7/1992
	Bác sĩ
	286 Ấp Mới, xã Long Định, 
Châu Thành, Tiền Giang
	01/8/2019 

	01/02/2021

	55 
	VÕ ĐĂNG PHƯƠNG MINH
	01/02/1995
	Bác sĩ
	Ấp 1, Trung An, Mỹ Tho,
 Tiền Giang
	19/8/2019 

	19/02/2021

	56 
	LÝ BẢO NGỌC
	13/02/1994
	Bác sĩ
	202 F, Chung cư Hưng Phú, 
Phường 10, Quận 8, TP.HCM.
	29/8/2019
 
	01/3/2021

	57 
	VŨ VĂN SƠN
	28/02/1995
	Bác sĩ
	17B/89 Khu phố 13, Phường Hố nai, Biên Hòa, Đồng Nai.
	24/10/2019 

	24/4/2021

	58 
	IS MA ÊL
	27/8/1991
	Bác sĩ
	Ấp Búng Lớn, Xã Nhơn Hội,
 Huyện An Phú, An Giang
	01/11/2019 

	01/5/2021

	59 
	LƯƠNG QUANG DUY
	31/10/1995
	Bác sĩ
	46 Hàm Nghi, Khu Ruộng Lớn,
 Phường Bảo Vinh, Long Khánh, Đồng Nai.
	18/11/2019 

	18/05/2021

	60 
	VÕ CHÍ KHUYẾN
	05/01/1993
	Bác sĩ
	Thôn Xuân Hạ, Xã Vinh Xuân, 
Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế.
	18/11/2019 

	18/05/2021

	61 
	NGUYỄN VŨ TY NA
	24/11/1994
	Bác sĩ
	461 Tân Kỳ Tân Quý, Phường tân Quý, 
Quận Tân Phú, HCM
	18/11/2019 

	18/05/2021

	62 
	NGUYỄN BÁ DƯƠNG
	20/9/1995
	Bác sĩ
	Tân Lập, 
Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk
	Từ 18/11/2019 
đến 18/05/2021
	Từ 18/11/2019 
đến 18/05/2021

	63 
	NGUYỄN PHƯƠNG ANH
	13/12/1995
	Bác sĩ
	F23E, Tổ 4, Khu phố 5, Phường Tân Hiệp,
 Biên Hòa, Đồng Nai
	18/11/2019 

	18/05/2021

	64 
	NGUYỄN VĂN TÚ
	29/04/1994
	Bác sĩ
	56/99 Khu phố 10, Phường Hố Nai, 
Biên Hòa, Đồng Nai
	Từ 18/11/2019 
đến 18/05/2021
	Từ 18/11/2019 
đến 18/05/2021

	65 
	PHAN ĐỨC TÀI
	20/01/1995
	Bác sĩ
	Ấp Thanh Bình, Xã Thanh Lương, 
Bình Long, Bình Phước
	18/11/2019 

	18/05/2021

	66 
	TRẦN VĂN DŨNG
	04/10/1995
	Bác sĩ
	K16/2 Ngộ Gia Tự, Phường Thạch Thang, 
Quận Hải Châu, Đà Nẵng.
	18/11/2019 

	18/05/2021

	67 
	ĐINH QUANG LÂM
	02/12/1993
	Bác sĩ
	Thôn Tân Xuân, Xã Gia Viễn, 
Huyện Cát Tiên, Lâm Đồng
	20/11/2019 

	20/05/2021

	68 
	BÙI QUANG ÁNH
	14/02/1995
	Bác sĩ
	Thôn 1B, Xã Hòa An, 
Huyện K'rông Păc, Đăk Lăk
	20/11/2019 

	20/05/2021

	69 
	VÕ HOÀI QUYÊN
	02/09/1995
	Bác sĩ
	Thôn Gia Thạnh, Xã Cát Minh, 
Huyện Phù Cát, Bình Định
	20/11/2019
	20/05/2021

	70 
	LÊ HỮU DUY
	09/09/1995
	Cử nhân 
Điều dưỡng
	13/15 Đường số 7, Phường Linh Tây
Quận Thủ Đức
	25/02/2019

	27/11/2019

	71 
	ĐINH HOÀNG HẢI
	10/10/1995
	CỬ NHÂN
	389 B, An Dương Vương, Phường 3, 
Quận 5,TP.HCM
	25/02/2019

	
27/11/2019

	72 
	KHƯU TẤN PHÚC
	12/05/1995
	Cử nhân 
Điều dưỡng
	08/2 Nguyễn Thị Lừa, Khu phố 5, 
Thị Trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi, 
Thành phố Hồ Chí Minh,
	25/02/2019

	27/11/2019

	73 
	TRẦN THỊ 
THANH TUYỀN
	09/14/1990
	Cử nhân 
Điều dưỡng
	258/50 Dương Bá Trạc, 
Phường 2, Quận 8, TP.HCM,
	20/5/2019

	20/02/2020

	74 
	NGUYỄN THỊ MAI LOAN
	08/15/1988
	Điều dưỡng 
	Xã Yên Mạc, huyện Yên Mô, 
tỉnh Ninh Bình.
	Từ 07/10/2019 
đến 07/7/2020
	Từ 07/10/2019 
đến 07/7/2020

	75 
	ĐÀO KIM KHÁNH
	26/01/1995
	Cử nhân 
xét nghiệm
	73/12 Lê Văn Việt,
 Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP.HCM
	 21/10/2019 

	21/10/2020


                          Người lập biểu                                                                              KT. GIÁM ĐỐC

                    (Ký tên, ghi rõ họ và tên)



              (Ký tên, ghi rõ họ và tên, chức vụ và đóng dấu)

PHÓ GIÁM ĐỐC

BS. CKII TRẦN VĂN SÓNG

